
Mẫu số 9

STT HỌ VÀ TÊN MSSV Lớp
Sinh viên Lớp Khoa

Lý do Ghi chú

1 Trần Thị Dung Duyên 1156020004 DH11CT01 85 90 90 Điều 5

2 Đào Thị Giang 1156020005 DH11CT01 67 72 72 Điều 3a ; 4a

3 Trần Hữu Hạ 1156020007 DH11CT01 72 67 67 Điều 3a 

4 Nguyễn Thị Ngọc Hải 1156020006 DH11CT01 79 90 90 Điều 1a ; 1b ; 4a ; 5

5 Lê Khoa 1156020012 DH11CT01 62 73 73 Điều 1b ; 2b ; 3a ; 4a

6 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 1156020017 DH11CT01 69 73 73 Điều 1b ; 4a

7 Đào Duy Sơn 1156020025 DH11CT01 85 90 82 Điều 4, 5

8 Võ Thị Hồng Thu 1156020028 DH11CT01 75 80 80 Điều 1a ; 1b ; 4a 

9 Trần Nhung Tuyết Trinh 1156020034 DH11CT01 86 90 90 Điều 1a ;1b ; 1c ; 5

10 Trần Phước Trường 1156020035 DH11CT01 77 90 90 Điều 1a ; 1b ; 4a ; 5

11 Nguyễn Thị Kim Chi 1156020003 DH11CT01 65 65 60

Điều 2, k đăng ký 

ngoại trú

12 Vũ Thị Út Na 1156020015 DH11CT01 70 70 65

Điều 2, k đăng ký 

ngoại trú

13 Trần Tư Nhã 1156020018 DH11CT01 5 5 0

Điều 2, k đăng ký 

ngoại trú

14 Mai Tố Phụng 1156020022 DH11CT01 75 75 70

Điều 2, k đăng ký 

ngoại trú

15 Nguyễn Yến Trâm 1156020033 95 95 87 Điều 4, 5
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